
Phụ lục 01
CHỈ TIÊU VÀ PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2025  - 2026

(Kèm theo Kế hoạch số …../KH-UBND ngày   …/…/2025 của UBND phường Hoàng Liệt)

TT TÊN TRƯỜNG

Số HS qua điều tra trên địa bàn
tính đến 20/3/2025

(trẻ đi học và chưa đi học)

Số HS hiện có trong trường của
năm học 2024 - 2025

Chỉ tiêu tuyển mới
năm học 2025 - 2026

Phân tuyến tuyển sinhSố HS
trong độ
tuổi nhà

trẻ
(2023)

Số HS 3
tuổi

(2022)

Số HS 4
tuổi

(2021)

Số HS 5
tuổi

(2020)

Tổng số
HS qua
điều tra

Nhà trẻ
(2023)

MG 3
tuổi

(2022)

MG 4
tuổi

(2021)

MG 5
tuổi

(2020)

Tổng
cộng

Số HS
vào nhà

trẻ
(2023)

Số HS
vào MG
3 tuổi
(2022)

Số HS
vào MG
4 tuổi
(2021)

Số HS
vào MG
5 tuổi
(2020)

Tổng
số chỉ
tiêu

tuyển
mới

I. CÔNG LẬP

1 Mầm non Hoàng Liệt 459 844 856 1,158 3,317 0 0 0 240 240 60 240 240 132 672

Tổ 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11A, 11B, 42, 12,
14, 15, 16A, 16B, 17A, 17B, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 32, 33, 34, toà
nhà  Phương  Đông,  Rose  Town,  Athena
Complex

2 Mầm non Hoạ Mi 409 372 654 683 2,118 0 39 281 250 570 0 119 129 42 290 Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41

II. NGOÀI CÔNG LẬP

1 MN Lãnh Đạo Tài
Năng 25 22 37 60 144 35 20 13 12 80 Không phân tuyến

2 MN Hoa Hướng Dương 12 28 42 51 133 13 34 18 54 119 Không phân tuyến

3 MN Hoa Ban 10 25 45 50 130 35 20 15 10 80 Không phân tuyến

4 MN IQ Linh Đàm 0 45 44 26 115 5 4 6 5 20 Không phân tuyến

5 MN Tràng An Linh
Đàm 25 35 41 46 147 15 10 15 10 50 Không phân tuyến

6 MN Trăng Sáng 0 36 42 44 122 40 6 2 12 60 Không phân tuyến
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Phụ lục 02a
CHỈ TIÊU VÀ PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025  - 2026

(Kèm theo Kế hoạch số …../KH-UBND ngày   …/…/2025 của UBND phường Hoàng Liệt)

TT Tên trường Số HS trong độ tuổi TS
qua điều tra trên địa bàn

Chỉ tiêu
Phân tuyến tuyển sinh

Số lớp Số học sinh

1 Tiểu học Chu Văn An 625 13 625
Tổ 1; 2; 3; 4; 5; 21; 22; 25; 26; 27; 31; 35; 36; 37; 38;
39; 40; 41; khu đất nhà ở PT1; PT2 Tây nam Linh Đàm
(tổ 4)

2 Tiểu học Hoàng Liệt 461 10 461 Tổ 9; 10; 12; 14; 15;16A; 16B; 17A; 17B; 23; 24; 28;
29; 30

3 Tiểu học Linh Đàm 594 12 594
Tổ 6; 7A; 7B; 8; 11A; 11B; 18; 19; 20; 32; 33; 34; 42;
Phương Đông (Green  Park  -  tổ  18);  Rose  Town (Tổ
7A); Athena Complex
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Phụ lục 02b
CHỈ TIÊU VÀ PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2025  - 2026

(Kèm theo Kế hoạch số …../KH-UBND ngày   …/…/2025 của UBND phường Hoàng Liệt)

TT Tên trường Số HS trong độ tuổi TS
qua điều tra trên địa bàn

Chỉ tiêu
Phân tuyến tuyển sinh

Số lớp Số học sinh

1 THCS Hoàng Liệt 830 13 585
Tổ 6; 7A; 7B; 9; 10; 12; 14; 15;16A; 16B; 18; 19; 20;
23; 24; 28; 29; 30; 35; 36; 37; dự án Phương Đông; dự
án Rose Town; dự án Athena Complex

2 THCS Linh Đàm 769 15 675

Tổ 1 (có khu đất dịch vụ Bằng A); 2; 3; 4 (có khu nhà ở
PT1, PT2 Tây nam Linh Đàm); 5; 8; 11A; 11B; 17A;
17B; 21; 22; 25; 26; 27; 31; 32; 33; 34; 38; 39; 40; 41;
42.
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